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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VỐN XÃ HỘI  

TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM 

 

V­¬ng ngäc thi, 

nguyÔn quý thanh 

   

            

Đến nay, nghiên cứu của các nhà nhân 

học, xã hội học Việt Nam tiếp cận dưới góc 

độ vốn xã hội
1
 của cộng đồng dân tộc thiểu 

số (DTTS) còn vô cùng ít ỏi. Cách tiếp cận 

này chủ yếu được thấy trong những báo cáo 

xuất phát từ nhu cầu của các tổ chức quốc tế, 

các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) trong quá 

trình đánh giá và tìm kiếm những hình thức 

hỗ trợ phát huy nguồn lực của các cộng đồng 

yếu thế (The World Bank, 2009; Oxfam, 

2013a, 2013b). Những phân tích thường 

ngắn gọn hoặc chỉ tập trung vào một thành 

tố của vốn xã hội như mạng lưới quan hệ xã 

hội hay các chuẩn mực, giá trị. Ngay cả 

nguồn số liệu định lượng về các thành tố này 

cũng chưa đầy đủ, thiếu cập nhật cũng như ít 

có tính phổ quát đại diện cho các tộc người 

được nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên cứu 

về các dân tộc có dân số ít còn khá mờ nhạt 

và thiếu thông tin, mà chủ yếu là tập trung 

vào các dân tộc có dân số đông như Tày, 

Thái, Chăm, Khơ-me, Hoa…  

Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng 

tổng hợp về vấn đề vốn xã hội của các cộng 

                                                      
1 Về khái niệm vốn xã hội và các nghiên cứu về vốn 

xã hội ở Việt Nam, có thể tham khảo Nguyễn Tuấn 

Anh (2011), “Vốn xã hội và mấy vấn đề đặt ra trong 

nghiên cứu vốn xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí 

Xã hội học, Số 3, tr. 9-17. 

đồng người DTTS ở Việt Nam thông qua 

việc tìm hiểu các thành tố của nó bao gồm 

mạng lưới quan hệ xã hội, tập hợp chuẩn 

mực, giá trị, mong đợi và lòng tin. Bài viết 

này cũng sẽ cố gắng làm rõ những biến đổi 

về vốn xã hội của các cộng đồng DTTS 

trong bối cảnh hiện nay và phân tích sự khác 

biệt về vốn xã hội giữa các cộng đồng DTTS 

và tìm hiểu nguyên nhân của những khác 

biệt này. 

1. Các thành tố chính của vốn xã hội 

của cộng đồng các dân tộc thiểu số 

1.1. Mạng lưới quan hệ xã hội 

1.1.1. Những mạng lưới quan hệ xã hội 

phổ biến 

Từ những nghiên cứu về dân tộc học, 

nhân học ở Việt Nam, có thể thấy vai trò nổi 

bật của các mạng lưới quan hệ gia đình, 

dòng họ và quan hệ làng (hay các đơn vị 

tương đương) như là ba mạng lưới phổ biến 

và rất quan trọng đối với người DTTS ở  

Việt Nam.  

Quan hệ gia đình của các dân tộc chủ 

yếu được phân tích trên phương diện quan 

hệ vợ - chồng, cha mẹ - con cái. Nhìn chung, 

mối quan hệ vợ chồng trong một gia đình 

gắn kết chặt về tình cảm, có sự  hòa thuận, 



  Vương Ngọc Thi – Nguyễn Quý Thanh  

 

 

26 

tôn trọng lẫn nhau; cha mẹ rất yêu thương và 

chăm sóc con cái. Kết quả điều tra định lượng 

với nhiều dân tộc trên diện rộng cũng góp 

phần củng cố những nhận định trên [Trần 

Văn Bính (Chủ biên), 2006, tr. 142-144].  

Sự khác biệt lớn nhất trong đặc điểm 

quan hệ gia đình giữa các dân tộc phụ thuộc 

vào hình thức tổ chức xã hội mà cộng đồng 

dân tộc đó tuân theo. Đối với dân tộc theo 

phụ quyền, nam giới nắm quyền trong tất cả 

các hoạt động của gia đình, người phụ nữ 

thường không có tiếng nói trong gia đình 

cũng như dòng họ, cộng đồng. Ngược lại, ở 

các dân tộc theo chế độ mẫu hệ, người phụ nữ 

nắm quyền đưa ra các quyết định chính trong 

gia đình cũng như việc giao tế với dòng họ, 

cộng đồng (Tô Văn Tám, 2010). Tính chất 

mua bán, trao đổi của hôn nhân ở một số nơi 

còn tồn tại khá rõ nét (Bùi Thị Bích Lan, 

2003). Tương tự như mối quan hệ vợ - chồng, 

cũng có sự khác biệt trong cách ứng xử đối 

với con cái ở chế độ mẫu hệ hay phụ hệ [Trần 

Văn Bính (Chủ biên), 2006, tr. 286].  

Các mối quan hệ trong gia đình có vai 

trò quan trọng để thực hiện các chức năng 

của gia đình. Đối với các DTTS ở Việt Nam, 

gia đình cũng được coi là hạt nhân của cộng 

đồng với các chức năng quan trọng như chức 

năng kinh tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục 

(Lê Thanh, 2005). Bên cạnh đó, xu thế hạt 

nhân hóa gia đình giờ đây cũng đang lan 

rộng trong nhiều cộng đồng DTTS, dẫn tới 

sự biến đổi về quy mô và chức năng của gia 

đình. Có thể thấy trường hợp này xuất hiện ở 

nhiều dân tộc, ví dụ như Chơ-ro và Hà Nhì 

(Lâm Nhân, 2007, tr. 31; Nguyễn Ngọc 

Thanh, 2007, tr. 22). 

Bên cạnh gia đình, mạng lưới dòng họ 

cũng có vai trò quan trọng đối với nhiều 

cộng đồng DTTS ở Việt Nam. Quan hệ 

dòng họ giúp gắn kết các cá nhân cùng 

huyết thống thông qua các hoạt động như 

thờ cúng tổ tiên chung, tương trợ, giúp đỡ 

lẫn nhau trong lao động, sản xuất và đời 

sống (Phạm Đăng Hiến, 2010). Tuy nhiên, 

nếu như trước kia ở một số dân tộc các 

dòng họ còn có chức năng kinh tế đối với 

các tiểu gia đình trực thuộc nó thì trong nền 

kinh tế mới hiện nay dòng họ chỉ có vai trò 

tâm linh là chủ yếu (Mai Thanh Sơn, 2004; 

Lê Thanh, 2005). 

Trong cộng đồng các DTTS ở Việt 

Nam, đa số là các dân tộc theo dòng phụ hệ. 

Một nhóm nhỏ các dân tộc theo truyền thống 

mẫu hệ; bên cạnh đó, có thể kể đến trường 

hợp dòng họ tính theo song hệ như ở người 

Khơ-me Nam Bộ (Nguyễn Khắc Cảnh, 

2011, tr. 59), mặc dù vẫn có ý kiến cho rằng 

cần thận trọng với nhận định rằng thực sự có 

dòng song hệ ở Việt Nam (Phan Hữu Dật, 

2013). Hiện nay, vẫn còn thiếu những 

nghiên cứu so sánh sự khác biệt về vị trí, vai 

trò, quy mô của dòng họ theo các hình thức 

tổ chức dòng họ này, bởi vậy trong bài viết 

này chúng tôi chưa thể đi sâu hơn nữa vào 

vấn đề đã nêu. 

Cùng với quan hệ gia đình và dòng họ, 

quan hệ làng/buôn/bản/ấp hay các đơn vị cư 

trú tương đương là một thành tố vô cùng 

quan trọng trong đời sống của người DTTS 

ở Việt Nam. Làng bản được dựng lên dựa 

trên yếu tố cộng cư và cộng cảm đã có tác 

dụng liên kết những người cùng chung sống 

trong đó một cách vô cùng chặt chẽ. Tổ chức 

làng bản theo chế độ tự quản và các định chế 

bắt buộc vẫn còn có những ảnh hưởng nhất 

định đến đời sống cộng đồng, nhất là đạo 

đức lối sống (Lê Thanh, 2005, tr. 74). Người 
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dân các DTTS trong cùng một làng, bản đều 

có truyền thống tốt đẹp là giúp đỡ lẫn nhau 

trong các công việc như tang ma, hiếu hỉ, 

dựng nhà, hay các hoạt động nông nghiệp 

cần có sức lao động của nhiều người. Qua 

đó, tính chất công xã nông thôn được biểu 

hiện qua tính cộng đồng chặt chẽ và khăng 

khít ở nhiều tộc người trong hoạt động kinh 

tế, quan hệ xã hội (Lê Ngọc Thắng, 2010). 

Không chỉ giới hạn ở các mối quan hệ 

xã hội trong nội làng bản, các tộc người 

thiểu số còn có các mối quan hệ liên làng 

bản. Họ qua lại thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau 

khi khó khăn, chia sẻ với nhau khi buồn, 

vui… (Lê Ngọc Thắng, 2010). Có thể nói, 

đây là sự mở rộng mối quan hệ của mạng 

lưới quan hệ xã hội gia đình, dòng họ, làng 

bản thông qua quan hệ hôn nhân, họ hàng, 

hay một làng mới tách khỏi làng cũ (Mai 

Thanh Sơn, 2004; Phạm Đăng Hiến, 2010). 

1.1.2. Các mạng lưới điển hình và mở rộng 

Bên cạnh ba hình thức mạng lưới phổ 

biến trên, các cộng đồng DTTS ở nước ta 

còn có những loại hình tổ chức xã hội độc 

đáo riêng biệt, và các mạng lưới có tính chất 

mở rộng liên tộc người và xuyên biên giới. 

Trong nội tộc người, người DTTS ở 

Việt Nam đã tạo dựng nên những mạng lưới 

xã hội thông qua việc tham gia các nhóm phi 

chính thức, các hiệp hội tình nguyện trong 

cộng đồng. Những nhóm, hiệp hội này có 

nhiều chức năng như tâm linh, tình cảm, 

kinh tế, trợ giúp, v.v. Những trường hợp 

điển hình có thể kể đến như là tục “lạo tồng” 

của người Tày, tổ chức bang hội của người 

Hoa, và hội đồng hương của người Chăm 

Bàlamôn ở Ninh Thuận. 

Tục “lạo tồng” của người Tày được 

thực hiện trên cơ sở tình cảm của những 

người bạn đồng niên, tri kỷ. Theo tục lệ, 

mỗi nam thanh niên trưởng thành phải kết 

nghĩa anh em hoặc kết nghĩa đồng niên (lạo 

tồng) với một người bạn. Kết nghĩa “lạo 

tồng” đã trở thành nhu cầu của mỗi người 

(nam giới) trong cộng đồng người Tày, có 

chức năng xây dựng mạng lưới quan hệ xã 

hội và cố kết tình cảm trong cộng đồng (Ma 

Ngọc Dung, 2005).  

Người Hoa ở Việt Nam lại có một 

hình thức tổ chức xã hội khá đặc biệt là các 

bang hội. Vai trò của bang hội xuất hiện 

trong hoạt động tôn giáo, tâm linh, hoạt 

động giáo dục hay cả vui chơi giải trí. Các 

bang hội của người Hoa đã thực hiện rất tốt 

các chức năng của mình, trong đó hiệu quả 

và đáng lưu ý nhất là sự trợ giúp trong kinh 

tế và học tập đối với những người có hoàn 

cảnh khó khăn, với yếu tố thúc đẩy tính tự 

lập và yêu cầu những đầu tư, giúp đỡ phải 

có hiệu quả. Bang cũng có hội quán riêng 

làm nơi sinh hoạt, qua đó mà tính cộng 

đồng bền chặt của người Hoa được duy trì 

[Trần Văn Bính (Chủ biên), 2006]. 

 Cùng với hoạt động bang hội của 

người Hoa, hội đồng hương của người Chăm 

Bàlamôn ở Ninh Thuận cũng tạo nên một 

mạng lưới xã hội hiệu quả. Theo mô tả của 

Lý Hành Sơn (2011), về thực chất, đây là 

mối liên kết giữa những người đàn ông 

Chăm Bàlamôn tại nơi ở rể, để làm địa điểm 

giao lưu, trao đổi cho anh em cùng quê. Hơn 

thế, hội có thể trở thành chỗ dựa cho các 

thành viên mỗi khi họ có mâu thuẫn với vợ 

hoặc họ hàng nhà vợ. Nhiều hội đồng hương 

không chỉ giới hạn ở những trợ giúp tình 
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cảm, mà còn hướng vào hoạt động trợ giúp 

làm kinh tế với nhiều hình thức khác nhau. 

Tuy nhiên, bên cạnh những hình thức 

tổ chức xã hội có tính tích cực như trên, 

cũng xuất hiện một số mạng lưới quan hệ xã 

hội có tính tiêu cực trong các tộc người thiểu 

số ở nước ta. Thí dụ, đó là các tổ chức tôn 

giáo liên quan tới Tin Lành - Đềga, Tin 

Lành - Vàng Chứ và tổ chức phản động 

FULRO. Ở một số nơi, đạo Tin Lành đã làm 

chia rẽ và bất ổn trong những cộng đồng 

DTTS mà nó thâm nhập. Những đồng bào 

DTTS theo đạo đã và đang bỏ đi nhiều 

phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống lâu 

đời của dân tộc mình, thay đổi lối sống và 

các mối quan hệ trong gia đình, dòng họ và 

cộng đồng. Chính điều này đã làm nảy sinh 

mâu thuẫn giữa bộ phận dân cư theo đạo và 

không theo đạo trong nội bộ buôn làng, thậm 

chí trong từng dòng họ và gia đình (Nguyễn 

Văn Minh, 2006).  

Ở tầm vĩ mô, có thể thấy, cộng đồng 

các dân tộc nước ta đã và đang phát triển hai 

mạng lưới rất quan trọng với những diện mạo 

mới trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hội 

nhập quốc tế hiện nay. Đó là mối quan hệ nội 

tộc người mang trong nó yếu tố xuyên quốc 

gia và mối quan hệ liên tộc người. 

Việc cư trú xen cài là cơ sở để phát 

triển quan hệ bạn bè giữa các dân tộc khác 

nhau cùng cư trú trong một khu vực. Về cơ 

bản, nhiều DTTS vốn đã duy trì những mối 

quan hệ liên tộc người rất đa dạng và thân 

thiện đối với các dân tộc khác (Lê Ngọc 

Thắng, 2010). Cư trú xen cài giữa các dân 

tộc ở Việt Nam ngày càng phổ biến hơn, đặc 

biệt là từ sau giải phóng miền Nam năm 

1975, khi Việt Nam thực hiện chính sách di 

dân phục vụ phát triển các khu kinh tế mới 

và sự bùng nổ của di dân tự do của đồng bào 

dân tộc miền núi phía Bắc vào các tỉnh phía 

Nam, đặc biệt là Tây Nguyên diễn ra khá 

mạnh (Nguyễn Thị Kim Vân, 2010). Một 

trong những hệ quả của các quá trình này là 

ngày càng xuất hiện nhiều hơn các cuộc hôn 

nhân hỗn hợp tộc người (Vũ Tuyết Lan, 

2008; Võ Tuấn Tú, 2009). Tuy nhiên, mức 

độ thân thiết, sâu sắc trong mối quan hệ giữa 

các tộc người với nhau không giống nhau, 

cho dù họ cùng cư trú trong một địa vực. Thí 

dụ, nghiên cứu của Phạm Đăng Hiến (2010) 

cho thấy người Lô Lô ở xóm Cốc Xả Dưới, 

xã Hồng Trị, tỉnh Cao Bằng duy trì mối quan 

hệ hai chiều với người Tày, Nùng, trong khi 

quan hệ một chiều chỉ có từ phía người Kinh 

và hầu như không có quan hệ giữa người Lô 

Lô ở đây với người Hmông, Dao.   

Bên cạnh đó, quá trình mở cửa, hội 

nhập của Việt Nam với quốc tế và sự phát 

triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong 

hơn hai thập kỷ nay cũng dẫn tới sự biến đổi 

mạnh mẽ của các mối quan hệ tộc người 

xuyên biên giới, với những tác động mạnh 

mẽ về cả mặt tình cảm và kinh tế (Phạm 

Đăng Hiến, 2010). Do đó, mạng lưới xã hội 

của một cộng đồng người DTTS không chỉ 

giới hạn trong mối quan hệ nội tộc người mà 

còn kết nối với các dân tộc khác trong nước, 

thậm chí cả với những người đồng tộc/khác 

tộc xuyên biên giới. 

Qua các hình thức mạng lưới được 

trình bày ở trên, có thể thấy, mạng lưới quan 

hệ xã hội của các cộng đồng người DTTS 

nước ta khá bền chặt (gia đình, dòng họ, 

làng) và phong phú (các hình thức mạng lưới 

nội tộc người khác, liên làng bản, liên tộc 
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người, xuyên biên giới). Những mạng lưới 

này thực hiện các chức năng tích cực đối với 

cộng đồng người DTTS, nhưng bên cạnh đó 

cũng tồn tại những mạng lưới mang tính chất 

phản chức năng. 

1.2. Các giá trị, chuẩn mực và mong đợi 

Cùng với mạng lưới quan hệ xã hội, 

các chuẩn mực, giá trị và mong đợi cũng là 

một thành tố quan trọng của vốn xã hội của 

các cộng đồng người DTTS. Thông qua 

những chuẩn mực, giá trị và mong đợi này 

mà những thành viên - mắt xích của mạng 

lưới được liên kết với nhau cũng như hiểu 

được mình nên ứng xử như thế nào trong 

những trường hợp cụ thể trong cuộc sống 

hàng ngày (Trần Hữu Quang, 2006, tr. 77). 

Ví dụ như trong cộng đồng người Hoa, các 

giá trị “danh”, “cái đức”, và “tín” giúp duy 

trì và củng cố các mạng lưới quan hệ xã hội 

để giúp đỡ nhau cũng như phát triển các hoạt 

động kinh tế để trở thành một dân tộc có 

kinh tế phát triển mạnh nhất trong cộng đồng 

các DTTS ở Việt Nam (Ngô Thị Chính và 

các cộng sự, 2002). 

Những chuẩn mực, giá trị, mong đợi 

trong các cộng đồng người DTTS thường là 

bất thành văn, nhưng chúng được các thành 

viên trong cộng đồng hiểu và thực hiện một 

cách tự nguyện bởi vì họ hiểu rằng tuân thủ 

theo những giá trị chuẩn mực này sẽ giúp họ 

có được “quyền lợi” là sự giúp đỡ từ cộng 

đồng những khi cần tới, đồng thời những 

người không tuân thủ cũng nhận được những 

“hình phạt” nhất định. Đây chính là những 

quy tắc liên quan đến sự “có đi có lại” hay 

tính đối xứng của các quan hệ giúp đỡ trong 

vốn xã hội của cá nhân.  

Bên cạnh đó, một bộ phận các chuẩn 

mực, giá trị và mong đợi được thể hiện trong 

những quy ước, tập quán pháp của các cộng 

đồng. Ở một phạm vi nhất định, luật tục 

cũng có vai trò như pháp luật, đó là điều 

chỉnh các quan hệ xã hội, duy trì ổn định trật 

tự xã hội của cộng đồng và đảm bảo cho 

cộng đồng phát triển (Nguyễn Thị Việt 

Hương, 2008). Nội dung luật tục của các dân 

tộc rất phong phú, thể hiện tính nhân văn, 

tinh thần đoàn kết cộng đồng cao, bao gồm 

các quy định về nhiều mặt của đời sống như 

quan hệ trong gia đình, quan hệ trong cộng 

đồng làng bản, về sở hữu tài sản, sở hữu đất 

đai, nguồn nước, giữ gìn sự đoàn kết trong 

buôn làng, v.v. (Trịnh Thị Thủy, 2009). 

Cũng chính nhờ luật tục mà các mối quan hệ 

cộng đồng trong xã hội được ổn định; sự dân 

chủ, bình đẳng, tôn trọng nhau trở thành 

chuẩn mực cho xã hội, thậm chí có nơi nó 

còn củng cố cho cả hệ thống tổ chức quan 

phương (Trần Thị Mai An, 2001, tr. 54). 

1.3. Lòng tin 

Khác với hai thành tố mạng lưới quan 

hệ xã hội và chuẩn mực (luật tục) vốn được 

mô tả và phân tích khá nhiều, thành tố lòng 

tin được đề cập đến khá sơ sài trong các 

nghiên cứu về người DTTS ở Việt Nam. Vốn 

xã hội được xây dựng trên cơ sở các cá nhân 

cùng chia sẻ những chuẩn mực, quy tắc để 

tạo ra sự tin cậy lẫn nhau. Trên cơ sở sự tin 

cậy này mà các cá nhân quan hệ và hợp tác 

với nhau để tạo ra các mạng lưới quan hệ xã 

hội (Nguyễn Duy Thắng, 2007). Sự tin tưởng 

giúp các công việc được thúc đẩy nhanh hơn, 

và xã hội/cộng đồng được quản lý một cách 

hiệu quả hơn (Trần Hữu Quang, 2009). 
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Nhìn chung, lòng tin trong cộng đồng 

ở khu vực nông thôn nước ta, trong đó có 

các cộng đồng DTTS là khá cao. Thí dụ, khi 

quan sát nơi cư trú của nhiều vùng cư dân 

nông thôn có thể thấy việc phân định ranh 

giới giữa các gia đình được làm bằng những 

hàng rào đơn giản như cây tre hoặc hàng 

cây, có tính mở. Điều này khác hẳn với khu 

vực đô thị các gia đình phân định ranh giới 

là những bức tường cao, khép kín, và thậm 

chí được trang bị các thiết bị an ninh hiện 

đại. Trong các giao kèo vay nợ, mua bán, 

chuyển nhượng chủ yếu là bằng miệng      

chứ ít khi sử dụng các văn bản giao dịch có 

tính chất pháp lý (Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 

2012, tr. 34).  

Nhờ có lòng tin mà người dân trong 

các cộng đồng người DTTS đã hỗ trợ lẫn 

nhau trong các hoạt động đổi công trong lao 

động sản xuất hay giúp đỡ nhau khi đám 

cưới, làm nhà... Ví dụ, người Chăm ở thôn 

Hữu Đức, Ninh Thuận khi đi làm ăn xa đã 

thể hiện rất rõ sự tin cậy lẫn nhau trong cộng 

đồng. Hầu hết những người ở đây đi làm ăn 

xa đều gắn bó với hệ thống mạng lưới quan 

hệ xã hội của họ như thân tộc, bạn bè, hàng 

xóm. Các mạng lưới quan hệ xã hội này 

đóng vai trò an sinh xã hội như kiếm tìm 

công việc, cung cấp thông tin, hỗ trợ về tinh 

thần, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn cho 

những người đi làm ăn xa tại nơi cư trú mới. 

Chính nhờ lòng tin với những người trong 

mạng lưới quan hệ xã hội, họ thường đi 

buôn bán cùng nhau, không cát cứ, giấu 

giếm thị trường và khuyến khích những 

người cùng thôn muốn theo nghề (Đoàn 

Việt, 2009, tr. 29). Như vậy, lòng tin đó đã 

giúp cho đồng bào DTTS giảm các chi phí 

giao dịch (transaction cost) do được sự đảm 

bảo bởi chính lòng tin.  

2. Biến đổi về vốn xã hội của các 

cộng đồng dân tộc thiểu số 

Các thành tố của vốn xã hội của các 

cộng đồng DTTS ở Việt Nam không bất 

biến mà có sự biến đổi qua thời gian, nhất là 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giao lưu và 

tiếp biến văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ.  

Trước hết là những biến đổi về mạng 

lưới. Có thể thấy, các mạng lưới của cộng 

đồng người DTTS Việt Nam đang biến đổi 

theo chiều hướng mở rộng quy mô. Bên cạnh 

mạng lưới quan hệ dòng họ truyền thống, đã 

xuất hiện thêm những mạng lưới quan hệ liên 

tộc người, và thậm chí mạng lưới quan hệ tộc 

người xuyên quốc gia. Xu thế này cũng đã 

làm biến đổi những chuẩn mực, giá trị trong 

cộng đồng. Thí dụ, nghiên cứu của Bùi Thị 

Bích Lan (2003) đã cho thấy những thay đổi 

trong phương thức cư trú sau kết hôn của 

người Cơ ho. Do ảnh hưởng của sự tiếp biến 

văn hóa với người Kinh, có sự biến đổi nhất 

định trong mô thức cư trú sau hôn nhân theo 

hướng chuyển từ cư trú bên vợ sang cư trú 

bên chồng. Sự chuyển đổi này có khả năng 

kéo theo những thay đổi trong việc xây dựng 

mạng lưới quan hệ gia đình và bạn bè. Tuy 

nhiên, hiện nay vẫn chưa có các nghiên cứu 

so sánh về sự biến đổi trong mạng lưới quan 

hệ đối với những đối tượng đã có sự tiếp biến 

văn hóa này. 

Những biến đổi về chuẩn mực, giá trị 

không chỉ xuất hiện cùng với sự biến đổi 

mạng lưới quan hệ xã hội mà còn do những 

tác động trực tiếp của môi trường bên ngoài. 

Một ví dụ rõ nét là những biến đổi về các 

chuẩn mực, giá trị liên quan đến vai trò giới 
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do sự phổ biến, tuyên truyền bình đẳng giới 

và sự phát triển của các hoạt động nghề 

nghiệp phi nông nghiệp đã tạo cơ hội cho 

người phụ nữ và nam giới vượt ra khỏi 

khuôn mẫu phân công lao động truyền thống 

để thay đổi vị trí, vai trò của họ trong gia 

đình (Đoàn Việt, 2009). Với những tác động 

của hội nhập, các thực hành trong cộng đồng 

cũng có sự biến đổi cho phù hợp với bối 

cảnh mới, như sự thu hẹp về quy mô người 

tham gia vào đám cưới của người Dao 

Thanh Phán (Trần Văn Hà, Lê Minh Anh, 

2007) hay sự mở rộng sự tham gia của cộng 

đồng trong đám ma người Mạ ở Lộc Sơn 

(Lý Hành Sơn, 2004). 

 Như vậy, có thể thấy, các thành tố 

vốn xã hội của các cộng đồng DTTS ở Việt 

Nam không phải là bất biến. Cùng với sự 

giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, mạng 

lưới quan hệ xã hội và những chuẩn mực, 

giá trị trong cộng đồng đã có sự biến đổi để 

thích ứng theo. Đa số những biến đổi này là 

tốt, tuy nhiên cũng có những biến đổi theo 

chiều hướng tiêu cực như sẽ được bàn tới 

trong phần tiếp theo của bài viết. 

3. Khác biệt về vốn xã hội của các 

cộng đồng dân tộc thiểu số 

Trong phần ba của bài viết này, chúng 

tôi sẽ trình bày những điểm tổng kết về sự 

khác biệt về vốn xã hội giữa các cộng đồng 

người DTTS ở Việt Nam.  

3.1. Khác biệt về mạng lưới quan hệ 

xã hội 

Qua những phân tích trên đây, có thể 

thấy mạng lưới quan hệ xã hội của các cộng 

đồng dân tộc có những khác biệt trong mạng 

lưới nội tộc người cũng như mạng lưới liên 

tộc người, thậm chí liên quốc gia. Khác biệt 

thứ nhất về mạng lưới nội tộc người phụ 

thuộc vào hình thái tổ chức xã hội: chế độ 

mẫu hệ hay chế độ phụ hệ. Theo đó, tùy theo 

chế độ mẫu hệ hay phụ hệ, những vị trí quan 

trọng trong mạng lưới quan hệ cộng đồng sẽ 

do phụ nữ hay nam giới nắm giữ một cách 

tương ứng.  

Khác biệt thứ hai là khác biệt về quy 

mô mạng lưới nội tộc người của cộng đồng 

các DTTS. Lô gíc mà nói, những dân tộc có 

quy mô dân số lớn hơn thì mạng lưới nội 

tộc người của họ cũng thường rộng và 

mạnh hơn. 

Khác biệt thứ ba là có những dân tộc 

tạo lập được những mạng lưới quan hệ xã 

hội nội tộc người có tính trợ giúp hiệu quả 

cho sự phát triển của dân tộc đó như tổ chức 

bang hội của người Hoa; ở một số dân tộc 

khác còn chưa xuất hiện được những tổ chức 

có chức năng như vậy.  

Mạng lưới liên tộc người của các cộng 

đồng DTTS cũng có sự khác nhau. Cùng 

một dân tộc, nhưng có sự khác biệt trong địa 

điểm và hình thức cư trú thì mối quan hệ với 

các tộc người khác cư trú trong cùng địa bàn 

cũng có sự khác nhau, như trường hợp hai 

làng người Dao ở Hoành Bồ, Quảng Ninh 

(Trần Văn Hà, 2006).  

Sự khác biệt về mạng lưới quan hệ xã 

hội liên tộc người của các cộng đồng người 

DTTS còn được thấy theo vùng miền. Kết 

quả điều tra khảo sát được tiến hành năm 

2002 - 2003 về đời sống văn hóa của một số 

tộc người thiểu số chủ yếu ở Tây Bắc, Tây 

Nguyên và Tây Nam Bộ cho thấy có sự tiếp 

xúc thấp đáng kể của bà con DTTS ở Tây 

Nguyên với các dân tộc khác [Trần Văn 

Bính (Chủ biên), 2006].  
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Mạng lưới quan hệ xã hội xuyên biên 

giới giữa các cộng đồng cũng có sự khác 

biệt. Những dân tộc nào có đông đồng tộc ở 

nước ngoài đương nhiên sẽ có mạng lưới 

mạnh hơn các dân tộc khác. Đồng thời, 

mạng lưới này cũng phát triển trong các dân 

tộc cư trú gần biên giới do sự thuận tiện 

trong giao thông qua lại. Tuy nhiên, vẫn 

chưa có nghiên cứu làm rõ ảnh hưởng của 

những khác biệt này đến vốn xã hội của các 

cộng đồng khác nhau. 

Như vậy, tiếp cận dưới góc độ vốn xã 

hội, có thể thấy giữa các cộng đồng DTTS 

Việt Nam có sự khác biệt nhau về loại vốn 

xã hội mà họ sở hữu. Có dân tộc chủ yếu sở 

hữu vốn xã hội co cụm bên trong, cũng có 

những dân tộc có nguồn vốn xã hội vươn ra 

bên ngoài khá cao. Vốn xã hội co cụm bên 

trong có tác dụng gắn kết và tạo ra sự hài 

hòa ổn định bên trong cộng đồng, tuy nhiên 

nó cũng có thể khiến cộng đồng trì trệ trong 

quá trình tiếp xúc với môi trường bên ngoài 

(Nguyễn Tuấn Anh, 2011). Sự phát triển vốn 

xã hội vươn ra bên ngoài giúp làm giảm đi 

những phản chức năng mà vốn xã hội co 

cụm bên trong gây ra, tạo điều kiện cho các 

dân tộc hội nhập quốc gia và quốc tế, bởi 

vậy việc cân bằng giữa hai loại vốn này là 

một hướng tiếp cận rất quan trọng để thực 

hiện phát triển bền vững đối với các cộng 

đồng DTTS ở nước ta. 

3.2. Khác biệt về chuẩn mực, giá trị 

Các nghiên cứu so sánh những khác 

biệt về chuẩn mực, giá trị giữa các cộng 

đồng người DTTS khác nhau dưới góc độ 

vốn xã hội đến nay vẫn còn khá ít. Mặc dù 

vậy, có thể nhận thấy một khác biệt có tầm 

quan trọng lớn giữa các cộng đồng về chuẩn 

mực, giá trị được phản ánh rõ nét trong mức 

độ tồn tại và tuân thủ luật tục trong thời 

điểm hiện tại, hay là sự kết hợp giữa hệ 

thống quản lý phi quan phương và hệ thống 

quản lý quan phương trong quản lý cộng 

đồng. Ở một số cộng đồng việc kết hợp này 

là rất tốt, do đó đạt được hiệu quả tạo ổn 

định xã hội, thí dụ như nhóm cả sư của 

người Chăm Bàlamôn (Lý Hành Sơn, 2011). 

Tuy nhiên, ở một số nơi, do sự áp đặt 

chủ quan của hệ thống chính quyền, cho 

nên tính hợp lý và hiệu quả của bộ máy tự 

quản trong cộng đồng các DTTS đã không 

được phát huy. Điều này gây ảnh hưởng lớn 

tới tính cố kết cộng đồng, tạo ra sự thiếu an 

toàn cho các thành viên trong cộng đồng do 

họ không còn được những thiết chế cũ của 

buôn làng bảo vệ. Hệ quả là việc quản lý 

cộng đồng trở nên lỏng lẻo hơn. Nhiều 

thành viên của cộng đồng vượt ra khỏi sự 

kiểm soát của các quy ước, tập quán truyền 

thống, nhưng sự không chọn lọc khi tiếp 

xúc với nền văn hóa khác khiến họ dần mất 

đi bản sắc của mình; thậm chí các hành vi 

của cá nhân còn có thể vượt ra khỏi phạm 

vi chuẩn mực, gây ra những bất ổn về an 

ninh, chính trị hay gây hủy hoại môi trường 

sống (Đậu Tuấn Nam, 2010).  

Như vậy, có thể thấy, nếu trong các 

cộng đồng DTTS, những chuẩn mực, giá trị, 

luật tục truyền thống bị suy giảm, tính ổn 

định bên trong cộng đồng cũng bị suy giảm 

theo. Chính vì vậy, đúng theo quan điểm của 

Nguyễn Thị Việt Hương (2008), khi các 

cộng đồng người DTTS còn chưa quen với 

pháp luật và pháp luật chưa được cụ thể hóa 

để phù hợp với đời sống, văn hóa của những 

cộng đồng này, việc duy trì những chuẩn 

mực, giá trị, luật tục trong cộng đồng có vai 
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trò rất quan trọng trong việc thay thế và trợ 

giúp cho pháp luật. 

3.3. Khác biệt về lòng tin 

Không phải cộng đồng người DTTS 

nào ở Việt Nam cũng có lòng tin xã hội giữa 

các cá nhân như nhau. Có cộng đồng có mức 

lòng tin cao, cũng có cộng đồng có mức lòng 

tin thấp. Một thí dụ khá rõ nét về một cộng 

đồng có lòng tin thấp đã được nghiên cứu là 

cộng đồng người Tày thuộc bản Tát, Đà Bắc, 

Hòa Bình. Theo Terry Rambo và Trần Đức 

Viên (2008), các hộ không có quan hệ họ 

hàng trong bản Tát ít khi thân thiết nhau và 

hiếm có sự hợp tác tự nguyện nào giữa họ. 

Thành viên cộng đồng không mấy tin tưởng 

vào nhau. Các tổ chức đoàn thể ở phạm vi 

cộng đồng mới chỉ ở giai đoạn đầu hoạt 

động hoặc hoàn toàn bị lãng quên.  

Dưới góc độ vốn xã hội, có thể thấy 

mức lòng tin thấp của người Tày ở bản Tát 

là do thiếu đi những chuẩn mực, giá trị, 

mong đợi chung của cộng đồng. Như các 

nhà nghiên cứu ở trên giải thích, bản Tát 

không có cơ chế tự trị của riêng họ nên cũng 

không có điều kiện để xây dựng nên những 

chuẩn mực, giá trị riêng. Đồng thời, việc 

không có những hoạt động chung của cộng 

đồng cũng khiến cá nhân không có lòng tin 

lẫn nhau. Tất cả các yếu tố này đã dẫn đến 

sự thiếu lòng tin trong cộng đồng người Tày 

ở bản Tát. 

Suy rộng hơn ta có thể thấy những yếu 

tố gây ra sự suy giảm lòng tin trong cộng 

đồng hay giữa các cộng đồng người DTTS ở 

Việt Nam. Đặc biệt là trong các cộng đồng 

mà người DTTS phải di dời trên diện rộng 

để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã 

hội. Việc di dời này sẽ khiến cho các cộng 

đồng dân tộc bị phân tán, phải định cư ở 

những nơi không còn mạng lưới quan hệ xã 

hội quen thuộc của mình, không còn những 

giá trị, chuẩn mực quen thuộc, thiếu thời 

gian tương tác và thực hiện những hoạt 

động chung với những cộng đồng xung 

quanh, v.v. Sự di dân tự do của các nhóm cư 

dân thuộc các dân tộc khác di cư vào vùng 

Tây Nguyên cũng gây ra các tác động tương 

tự với các dân tộc đã cư trú lâu đời tại đó. 

Quá trình này có thể làm tăng tính co cụm, 

sự “phòng vệ” của các dân tộc bản địa trước 

xu thế mà họ cảm thấy như là một “nguy cơ” 

(Tô Văn Tám, 2010). Chính những điều này 

đã dẫn tới sự thiếu hụt lòng tin của các cộng 

đồng người DTTS. Đây là vấn đề mới, quan 

trọng, nhưng các nghiên cứu xung quanh 

vấn đề này ở Việt Nam hiện mới chỉ ở bước 

đầu khai phá.  

3.4. Khác biệt về vốn xã hội 

Xét trên tổng thể thì sự khác biệt về 

vốn xã hội giữa các cộng đồng người DTTS 

ở Việt Nam còn được tìm thấy giữa các vùng 

miền khác nhau. Thí dụ, trên khía cạnh sự 

tham gia các hoạt động xã hội, kết quả điều 

tra khảo sát năm 2002 và 2003 về đời sống 

văn hóa ở một số DTTS chủ yếu ở Tây Bắc, 

Tây Nguyên và Tây Nam Bộ cho thấy tính 

tích cực xã hội của các tộc người thiểu số ở 

Tây Bắc và Tây Nam Bộ đã khá cao, nhưng 

ở Tây Nguyên, tỷ lệ này còn ở mức thấp 

[Trần Văn Bính (Chủ biên), 2006].  

Sự khác biệt giữa các vùng miền này là 

do đâu? Ở đây, chúng tôi vận dụng cách 

nhìn của Bourdieu về vốn xã hội, đặt vốn xã 

hội trong bối cảnh chung với vốn văn hóa, 

vốn kinh tế và vốn con người để tìm ra 

nguyên nhân của vấn đề. Theo Bourdieu 
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(1986), bốn loại vốn này có thể chuyển hóa 

lẫn nhau, bởi vậy mức vốn thấp ở một loại 

hình có thể ảnh hưởng đến ba loại vốn còn 

lại và ngược lại. Theo cách tiếp cận này, có 

thể thấy rằng khu vực Tây Nguyên kém ưu 

thế về nguồn vốn con người so với hai vùng 

Tây Bắc và Tây Nam Bộ do sự hạn chế 

trong việc hiểu và sử dụng tiếng phổ thông 

của các cộng đồng DTTS tại đây [Trần Văn 

Bính (Chủ biên), 2006]. Bên cạnh đó, việc 

sống xen cư của đồng bào Tây Nguyên với 

các dân tộc từ nơi khác đến, đặc biệt là 

người Kinh, là hiện tượng còn tương đối mới 

mẻ nếu so sánh với khu vực Tây Bắc và Tây 

Nam Bộ, dẫn tới vốn văn hóa yếu hơn của 

các tộc người cư trú trong khu vực. Từ góc 

độ kinh tế, Tây Nguyên là một trong những 

khu vực có tỷ lệ nghèo cao. Sự kết hợp các 

yếu tố này đã tạo ra sự khác biệt về nguồn 

vốn xã hội của các cộng đồng người ở khu 

vực Tây Bắc và Tây Nam Bộ so với cộng 

đồng người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. 

Kết luận 

Có thể thấy, cộng đồng các DTTS ở 

Việt Nam có mạng lưới các quan hệ xã hội 

khá rộng và đa dạng. Các quan hệ gia đình, 

dòng họ, cộng đồng làng về cơ bản vẫn khá 

gắn kết. Mạng lưới quan hệ xã hội nội cộng 

đồng còn được biểu hiện dưới nhiều hình 

thức độc đáo khác như tục “lạo tồng” của 

người Tày hay bang hội của người Hoa. 

Mạng lưới này còn mở rộng giữa các tộc 

người, liên làng bản, hay thậm chí xuyên 

biên giới.  

Nhìn chung, các chuẩn mực, giá trị và 

lòng tin trong cộng đồng đã giúp người 

DTTS huy động các nguồn lực kinh tế, nhân 

lực, cung cấp thông tin và trợ giúp trong khó 

khăn cho các thành viên trong cộng đồng. 

Chúng giúp nâng cao vốn xã hội co cụm, 

duy trì sự ổn định hài hòa trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, ở một số nơi khi vốn xã hội co 

cụm được đề cao thì vốn xã hội vươn ra 

ngoài không được đầu tư phát triển tương 

ứng, tạo ra phản chức năng khiến các cộng 

đồng người DTTS hạn chế việc mở rộng 

quan hệ xã hội và gây khó khăn trong việc 

chuyển hóa lẫn nhau giữa các loại vốn. Ở 

một vài cộng đồng có tình trạng các chuẩn 

mực, giá trị, luật tục truyền thống không còn 

được coi trọng, trong khi pháp luật chưa 

thâm nhập được vào đời sống cộng đồng. 

Điều này gây ra những “đứt gãy” về văn 

hóa, xã hội và chính trị.  

Các thành tố và mức vốn xã hội của 

các cộng đồng DTTS ở Việt Nam đang liên 

tục biến đổi, chủ yếu theo xu hướng mở rộng 

mạng lưới quan hệ xã hội, mềm dẻo hơn của 

các chuẩn mực, giá trị và lòng tin được áp 

dụng một cách xã hội và ít tính cá nhân hơn, 

trong khi các luật tục dần được thay thế bằng 

luật pháp.  

Các cộng đồng DTTS khác nhau sở 

hữu nguồn vốn xã hội khác nhau. Sự khác 

nhau đó có thể do các thành tố cấu thành vốn 

xã hội như mạng lưới quan hệ xã hội khác 

nhau, hệ chuẩn mực giá trị khác nhau hay 

lòng tin cộng đồng khác nhau. Chênh lệch 

về vốn xã hội cũng có thể do sự khác biệt từ 

những loại vốn khác như vốn con người, vốn 

văn hóa, vốn kinh tế chuyển hóa mà thành. 

Do vậy, nếu thiếu sự đầu tư toàn diện, vốn 

xã hội của các cộng đồng người DTTS cũng 

sẽ nghèo đi. 

Như vậy, vốn xã hội là một khái niệm 

hữu ích khi tiếp cận nguồn lực phát triển của 
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những cộng đồng yếu thế, trong đó có một bộ 

phận không nhỏ các cộng đồng các DTTS ở 

nước ta. Một câu hỏi được đặt ra hiện nay là 

làm sao để phát triển và phát huy được tính 

năng động và hiệu quả của vốn xã hội trong 

các cộng đồng người DTTS và hạn chế 

những tác động tiêu cực mà chúng có thể gây 

ra cho các cộng đồng này cũng như cả cộng 

đồng quốc gia dân tộc Việt Nam trong sự đổi 

mới liên tục của xã hội hiện nay? Để trả lời 

câu hỏi đó chúng ta cần tiếp tục có thêm 

những nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.  
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